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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  
1. Đặc điểm 

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung gồm 10 tỉnh (Đắk 
Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, 
Quảng Nam và Quảng Ngãi); có 122 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.544 đơn vị 
hành chính cấp xã; diện tích tự nhiên 87.183,5 km2, chiếm 26,3% diện tích toàn quốc, 

với chiều dài biên giới khoảng 683,7 km, chiều dài bờ biển khoảng 777 km; dân số 
12.339.153 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30%. 

2. Tình hình chung 

a) Thuận lợi 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, dưới sự quan tâm của Chính phủ, Hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng Trung ương, sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Tỉnh ủy, sự điều 
hành tích cực của UBND, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân các tỉnh 
Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước, nêu cao ý chí chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, nỗ 
lực phấn đấu, đã vượt qua những khó khăn, thách thức. Trong 6 tháng đầu năm 
2023, các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều 
lĩnh vực. 

Trong nước, kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi, môi trường đầu tư kinh 
doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo 
được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; thực 
hiện tốt công tác cải cách hành chính; quốc phòng - an ninh được giữ vững. 
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b) Khó khăn 

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an 
ninh, kinh tế, xã hội, lạm phát ở nhiều nước tăng cao; nhiều đối tác, quốc gia thay 
đổi chính sách; nguy cơ mất an ninh năng lượng, an ninh lương thực; dự báo kinh 
tế thế giới có nguy cơ suy thoái, cuộc xung đột Nga và Ucraina ảnh hưởng rất 
nhiều đến kinh tế thế giới.... Ở trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội còn diễn biến phức tạp trên một số địa bàn, đặc biệt xảy ra vụ án nhóm 
đối tượng tấn công có vũ khí vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư 
Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 11/6... tác động của biến đổi khí hậu, thời 
tiết diễn biến bất thường…; kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn: Sức ép lạm 
phát; lãi suất gia tăng; chi phí đầu vào tăng cao… đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, nông sản của doanh nghiệp và người 
dân, đời sống của Nhân dân các tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và 

Duyên hải miền Trung còn gặp nhiều khó khăn. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg 

ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 và 

cụ thể hóa các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, các tỉnh trong 

Cụm thi đua đã ban hành nhiều văn bản quy định, chỉ đạo các đơn vị, địa phương 
triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, tình 
hình thực tế của mỗi địa phương (cụ thể: tỉnh Quảng Nam 1, tỉnh Quảng Ngãi2, tỉnh 
Bình Định3, tỉnh Phú Yên4, tỉnh Khánh Hòa5, tỉnh Gia Lai6, tỉnh Kon Tum7, tỉnh Đăk 

 
1 Tỉnh Quảng Nam: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 phát 

động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; Kế hoạch số 3036/KH-UBND ngày 18/5/2023 tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn 
tỉnh; Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 ban hành Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và 
nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 428/QĐ-

UBND ngày 03/3/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam… 

2Tỉnh Quảng Ngãi: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 02/02/2023 phát động phong 
trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 68/KH-UBND 

ngày 22/3/2023 về việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 
235/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 
năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03/3/2023 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 

08/02/2023 ban hành Quy định quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh 
nhân tiêu biểu năm 2023”. 

3 Tỉnh Bình Định: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/4/2023 về việc phát 
động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 03/4/2023 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2023; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 về triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 về việc 
chuẩn y Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm, Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua thuộc tỉnh năm 2023; Quyết định số 
973/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc phê duyệt kinh phí để tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và hoạt động của 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2023… 
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Lăk8, tỉnh Đăk Nông9, tỉnh Lâm Đồng10). Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm thi đua 
còn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và phong trào hành động cách mạng 

 
4Tỉnh Phú Yên: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Văn bản số 625/UBND-TH ngày 16/02/2023 về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 21/02/2023 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 

14/3/2023 thành lập Hội đồng công nhận Sáng kiến tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2023 về 

tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025; Kế 

hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2023 về tổ chức thực hiện phong trào “Phú Yên chung sức, chung lòng xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/4/2023 về tuyên truyền gương 
điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 28/4/2023 về triển khai 

thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí”. 
5
 Tỉnh Khánh Hòa: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2023 thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về 

việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 977/KH-

UBND ngày 08/2/2023 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện 

đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 10/3/2023 về 

tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025; Hướng dẫn số 1485/HD-

UBND ngày 22/02/2023 về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt 

nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023); Hướng dẫn số 3864/HD-UBND 

ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về sơ kết công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2023. 
6 Tỉnh Gia Lai: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 về việc phát 

động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023); 

Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về việc quy định đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 
hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 06/6/2023 về 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền 
thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023); Kế hoạch số 993/KH-UBND ngày 28/4/2023 về triển khai thực 
hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 1770/KH-

UBND ngày 10/7/2023 về triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

7Tỉnh Kon Tum: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Công văn 147/UBND-NC ngày 18/01/2023  về việc 
phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng 
hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023; Công văn số 911/VP-NC ngày 23/02/2023 của Văn phòng về việc triển khai 
47/TB-VPCP ngày 22/02/2023 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày 21/3/2023 tổ chức 
thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí”; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 01/02/2023 xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 
2023-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1636/KH-UBND ngày 02/6/2023 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 
tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 

22/10/2018. 
8Tỉnh Đắk Lắk: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 26/12/2022 về phát 

động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh toàn diện năm 2023; Quyết định số 
73/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 về kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng; Quyết định số 74/QĐ-UBND, ngày 

13/01/2023 về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh; Công văn số 2067/UBND-TH về đăng ký Cờ thi đua của 
Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu toàn diện trong thực hiện giao ước thi đua của tỉnh năm 2023; Thông báo số 
47/TB-UBND, ngày 10/4/2023 về việc giao nhiệm vụ Cụm, khối trưởng và Cụm, khối phó cụm thi đua do tỉnh tổ 
chức năm 2023; Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 17/02/2023 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “phát triển 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; Kế 
hoạch tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 

10/3/2023) và chào mừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023. 
9 Tỉnh Đắk Nông: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2023  về 

việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Kế hoạch số 775/KH-UBND ngày 15/12/2022 về việc tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; Công văn số 
90/HĐTĐKT ngày 14/02/2023 của Hội đồng TĐKT tỉnh về việc công nhận công nhận cụm, khối trưởng và cụm, 
khối phó năm 2023. 

10
 Tỉnh Lâm Đồng: UBND tỉnh ban hành các Văn bản: Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 04/01/2023 về tổ 

chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động thi đua năm 2023; 
Kế hoạch số 3869/KH-UBND ngày 28/4/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
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trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 
nhân dân, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của công tác thi đua, khen thưởng trong từng thời điểm.  

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua 

2.1. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ 
phát động 

a) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”  
Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các tỉnh trong Cụm thi đua tổ 
chức, triển khai thực hiện mạnh mẽ. Các tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách, 
đề án phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương để huy động nhiều nguồn lực 
của xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu 
chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-202511. Phong trào thi đua tiếp tục 
thể hiện được mục đích, ý nghĩa thực tế, góp phần rất lớn làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn, thay đổi đời sống của người nông dân và toàn xã hội. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự nỗ 
lực không ngừng khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới 
của các tầng lớp nhân dân trong toàn Cụm thi đua. Đến nay, toàn Cụm đã có 

758/1.224 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 61,93% tổng số xã trong toàn 
Cụm12. Thông qua phong trào, diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn các tỉnh từng 
bước có sự thay đổi, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật 

 
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 về 

Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025”; Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 ban hành Kế hoạch tổ 

chức Phong trào thi đua “Phát triển người tham gia bảo hiệm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” giai 
đoạn 2023-2025. 

11 Các tỉnh đã có đề xuất, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
12Tỉnh Quảng Nam có 118 xã/194 xã, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 01 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu, 04 đơn vị cấp huyện được công nhận chuẩn nông thôn mới; Tỉnh Quảng Ngãi có 94/148 

xã, 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Tỉnh Bình Định có 88/113 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 
tỷ lệ 77,88%), 17/88 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt tỷ lệ 19,32%) và đến 
nay có 05 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (đạt tỷ lệ 45,45%); Tỉnh 
Phú Yên có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 76%), 15 xã nông thôn mới nâng cao, 11 khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, 18 vườn mẫu nông thôn mới; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn; Tỉnh Khánh Hòa có 61/92 xã (66,3% số xã) 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 06/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (6,5% số xã) và 
hiện nay Tỉnh đang thẩm định để công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao; Tỉnh Gia Lai có 03 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 131 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; Tỉnh Kon Tum có 

42 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10 thôn đạt chuẩn khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 19 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn thôn nông thôn mới; Tỉnh 

Đắk Lắk có 75 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (đạt 49%), có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 đơn 
vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Tỉnh Đắk Nông có 36/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 60%), bình quân 

mỗi xã đạt 16,58 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; Tỉnh Lâm Đồng 107/111 xã (96,4%) được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: có 33 xã nông thôn mới nâng cao và 09 xã nông thôn mới kiểu mẫu và có 05 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  
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chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững; giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. 

b) Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Triển khai Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – 

Không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, các tỉnh trong Cụm thi đua đã 
tiến hành triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo với nhiều hình thức vận 
động, tuyên truyền lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo đến từng địa bàn 
xã, phường, thị trấn. Các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ các hoạt động huy 
động các nguồn lực xã hội, các tổ chức cá nhân đóng góp “Quỹ vì người nghèo” để 
hỗ trợ, giúp đỡ, cải thiện đời sống cho người nghèo, hộ nghèo, các trường hợp gặp 
khó khăn trên địa bàn các tỉnh... phong trào thi đua tiếp tục phát huy được mục 
đích, ý nghĩa, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân cùng hưởng ứng, tham gia 
tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân, 
nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được phát hiện thông qua phong trào thi đua.  

Qua phong trào, điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn các tỉnh được 
cải thiện rõ rệt, nhất là về thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch và 
vệ sinh, được tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong 6 

tháng đầu năm 2023, các tỉnh trong Cụm thi đua thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ 
người nghèo, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội mang đậm tính 

nhân văn13. 

 
13 Tỉnh Quảng Nam: Đến ngày 30/5/2023, đã giải ngân được 62,04/400,9 tỷ đồng, đạt 15,48%; tỉnh Quảng 

Ngãi đã hỗ trợ gần 72 triệu đồng hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, người già; bàn giao, sửa chữa 07 Mái ấm tình thương, 
trao 153 suất học bổng, 03 sổ tiết kiệm với tổng trị giá trên 159,3 triệu đồng; tỉnh Bình Định: Tổng dư nợ nguồn 

vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 5.972 tỷ đồng, tăng 435 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7,85% so với cuối năm 2022, dư nợ 

tập trung một số chương trình tín dụng: Hỗ trợ việc làm, duy trì và mở động việc làm 1.323 tỷ đồng; Hộ cận nghèo 

1.062 tỷ đồng; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 785 tỷ đồng; Hộ nghèo 780 tỷ đồng; Hộ mới thoát nghèo 

538 tỷ đồng; Học sinh sinh viên 606 tỷ đồng; Nhà ở xã hội 415 tỷ đồng; Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 251 tỷ 

đồng; tỉnh Phú Yên đã cấp phát 16.125 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ nghèo, 34.700 thẻ BHYT cho người 

thuộc diện hộ cận nghèo, 25.323 thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình nông - lâm - ngư- diêm nghiệp có mức 

sống trung bình; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất cho 1.801 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, với 

số tiền 91.776 tỷ đồng, cho 3.032 lượt học sinh, sinh viên vay 47,1 tỷ đồng phục vụ học tâp; tỉnh Khánh Hòa: 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 là 127,966 tỷ đồng, trong đó: 
Vốn đầu tư là 103,153 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 24,813 tỷ đồng, tỉnh Kon Tum: Công tác giảm nghèo tiếp tục được 

Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, đã cấp 60.229 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ kinh phí 

tiền điện cho 21.988 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí thực hiện là 7.256 triệu đồng, công tác giải quyết 

đất ở, đất sản xuất cho các hộđồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng, dự kiến đến hết quý II năm 2023, tỷ lệ 

hộ dân tộc thiểu số có đất ở 98,17% đạt 99,61% kế hoạch; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất 97,89%, đạt 99,43% 

kế hoạch; tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách 

người có công với tổng kinh phí 15,73 tỷ đồng, trợ giúp cho 144.341 đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
với kinh phí hỗ trợ 56,65 tỷ đồng, hỗ trợ lương thực cứu đói cho 39.397 hộ, 142.478 khẩu với 2.137,175 tấn gạo; tỉnh 
Đắk Nông đã tổ chức thăm, hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí: 

3.836.700.000 đồng cho 12.789 hộ. Hỗ trợ quà tết cho đối tượng Bảo trợ xã hội: 1.288 người, kinh phí 515.200.000 

đồng; tỉnh Lâm Đồng có 18.237 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, chiếm tỷ 

lệ 5,34%; ban hành Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 24/02/2023 triển khai vận động các sở, ngành, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023; các chính sách hỗ trợ 

người nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, được thực hiện đầy đủ, kịp thời nên đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo tương đối ổn định, an sinh xã hội được đảm 

bảo; Tỉnh Gia Lai: ban hành Kế hoạch số 1773/KH-UBND ngày 10/8/2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 
“Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; lồng ghép Phong 
trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Làm 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”… 
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c) Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” 

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những phong trào 
thi đua trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương, các 

doanh nghiệp và Nhân dân; gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong 
chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Việc tổ chức phong trào đã tạo khí thế thi 
đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân 

trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện 
đại trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện 
nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
đời sống xã hội 

Từ Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh14, 

các ngành, các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp 
Nhân dân trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội; nhận 
thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đã đề ra. 

d) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 
văn hóa công sở”  

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 
công sở” tiếp tục được quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các cấp, các 
ngành trong toàn Cụm thi đua nghiêm túc thực hiện đồng bộ, thiết thực, phù hợp 
với tình hình mới, tăng cường làm việc trên môi trường trực tuyến và đẩy mạnh 
thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4.  
Thông qua phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức; tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
đối với các cơ quan thực thi công vụ. Góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành 
chính, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tiếp 
tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn 

 
14 Tỉnh Quảng Nam: ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 03/3/2023; Tỉnh Quảng Ngãi: ban 

hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03/3/2023; Tỉnh Bình Định: ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

05/01/2023; Tỉnh Phú Yên: ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 28/4/2023; Tỉnh Khánh Hòa: ban hành Kế 
hoạch số 977/KH-UBND ngày 08/2/2023; Tỉnh Gia Lai: ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 về 

việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 gắn với đẩy mạnh tổ chức 

triển khai, thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch số 1770/KH-UBND ngày 10/7/2023 về triển khai Phong trào thi đua 
"Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai.” ; Tỉnh Kon Tum: ban hành Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày ngày 21/3/2023; Tỉnh Đăk Lăk: ban hành Kế 
hoạch số 26/KH-UBND, ngày 17/02/2023; Tỉnh Đăk Nông: Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 về việc 
tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; Tỉnh Lâm Đồng: Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi 
đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2022-2025.  
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mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.Từ việc triển khai 
thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 
văn hóa công sở” đã góp phần cải thiện thứ hạng của nhiều cơ quan, đơn vị trong 

toàn Cụm thi đua về chỉ số cải cách hành chính. 

Sau 04 năm phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi 
đua thực hiện văn hóa công sở”, UBND các tỉnh trong Cụm đã tiến hành sơ kết, 
đánh giá kết quả 04 năm triển khai, thực hiện phong trào, đồng thời đề ra các biện 
pháp, giải pháp để tiếp tục thực hiện các nội dung của phong trào trong thời gian 
tới, qua đó UBND các tỉnh tuyên dương khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân 
có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở. 

đ) Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng 
thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 

Những tháng đầu năm 2023, các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương trong việc triển khai các hoạt 
động phòng chống dịch COVID-19, kịp thời chỉ đạo các tổ chức thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong trạng thái bình thường mới để nhanh chóng 
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm thi đua đã tập trung 
chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, các cá nhân có liên quan 
chủ động bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn 
các biện pháp cần thiết, phù hợp, không để bị động, bất ngờ, không để quá tải hệ 
thống y tế trên diện rộng; chủ động các phương án, kịch bản có tính chiến lược, phù 
hợp với từng giai đoạn, từng địa bàn để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả 
thi; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các 
ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

vắc-xin COVID-19 cho người dân. Thực hiện tổng kết công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù 

hợp trong giai đoạn mới (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền 

nhiễm nhóm B). Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, 

người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương hy sinh vì sức 

khỏe cộng đồng đã được biểu dương, khen thưởng. 

2.2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do các tỉnh phát động 

Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy, chính 
quyền các tỉnh trong Cụm thi đua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các 

cấp, sự năng động, sáng tạo của các đơn vị, địa phương, các thành phần kinh tế, 
các tầng lớp Nhân dân trong Cụm thi đua, nhiều phong trào thi đua đã được các 
tỉnh tổ chức đa dạng, đổi mới nội dung, gắn với tình hình thực tiễn phát triển của 

các tỉnh, đã từng bước lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại 
hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - 
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xã hội (gồm tỉnh Quang Nam15, tỉnh Quảng Ngãi16, tỉnh Bình Định17, tỉnh Phú 
Yên18, tỉnh Khánh Hòa19, tỉnh Gia Lai 20, tỉnh Kon Tum21,tỉnh Đăk Lăk22, tỉnh Lâm 
Đăk Nông23, tỉnh Lâm Đồng24).  

 
15Tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; phát động đợt thi đua cao điểm nâng 

cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; 
phong trào thi đua  “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam”; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 về ban hành Kế hoạch 
Phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt,sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam với chủ đề "Đến từng nhà rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử phục vụ Nhân 
dân"; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”. Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).  

16
- Tỉnh Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 02/02/2023 phát động phong trào thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và tiếp tục triển khai tổ chức các phong 
trào thi đua: “đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2021 – 2025, phong trào “ chuyển đổi số 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, “Dân vân khéo”, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”,…, cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua theo ngành, lĩnh vực để thực 
hiện các nhiệm vụ cấp bách, các chương trình, mục tiêu lớn năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. 

17
- Tỉnh Bình Định: Tiếp tục triển khai tổ chức các phong trào thi đua: “đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh”; 

“Chương trình phát triển thanh niên”; “thi đua chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Tháng Thanh niên”, “Tháng công nhân”, “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”; xây dựng “Già làng, trưởng bản có uy tín”, hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà cho những hộ gia đình 
nghèo có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, đóng góp quỹ vì người nghèo, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Làm theo 
lời Bác, hướng về y tế cơ sở, cán bộ y tế chủ động, thân thiện, sáng tạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quyết tâm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân”. 

18
- Tỉnh Phú Yên: Phong trào thi đua yêu nước trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua do tỉnh phát động sôi nổi, luôn gắn 
với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; 100% các cụm, khối thi đua và các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh xây dựng quy chế, tiêu chí, thang bảng điểm, nội dung thi đua phù hợp; tiếp tục phát huy sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, thi đua trong các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất 
và quản lý, huy động nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh 
doanh, các tổ chức kinh tế tập thể, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

19
- Tỉnh Khánh Hòa: ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2023 về phát động phong trào thi đua 

với chủ đề: “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023”. UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 21/7/2022 về phát 
động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh 
Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; Kế hoạch số 10348/KH-UBND ngày 25/10/2022 về tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua đặc biệt theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 21/7/2022; Kế hoạch số 12718/KH-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển 
tỉnh Khánh Hòa. 

20
- Tỉnh Gia Lai: Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh làm tốt công tác duy trì phát sóng chuyên 

mục “Thi đua yêu nước” định kỳ hàng tháng; mục “Việc tốt quanh ta” phát hàng tuần; phối hợp với các sở, ban 
ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương lựa chọn, biểu dương, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến; tuyên truyền 
gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, tôn 
vinh điển hình tiên tiến tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh  ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2023), giới thiệu 05 điển hình tiên tiến dự Hội nghị 
toàn quốc. Tổng kết và trao giải (03 giải nhất, 07 giải nhì, 11 giải ba và 23 giải khuyến khích) cuộc thi viết "Gương 
người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Gia Lai lần thứ IV (năm 2022-2023).”. 

21
- Tỉnh Kon Tum: Trên cơ sở Kế hoạch số 3461/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-

09/02/2023) với chủ đề “Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn 
minh và phát triển”, tỉnh đã tổng kết, đánh giá kết quả Đợt thi đua đặc biệt và khen thưởng các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhân kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.  

22
- Tỉnh Đắk Lắk: Phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa tập trung phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 
đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện năm 2023 và tổ chức Hội nghị 
triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. 
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Đặc biệt trong năm 2023, các tỉnh đã tổ chức phát động thi đua theo đợt, thi 
đua chuyên đề, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước 
(11/6/1948-11/6/2023) với hình thức và nội dung phong phú, đa dạng và các hoạt 
động sôi nổi, ý nghĩa25 và lựa chọn giới thiệu cho Trung ương mỗi tỉnh 05 cá nhân 
điển hình để tuyên dương, nhân rộng. 

Các sở, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính 
trị - xã hội trong Cụm thi đua tích cực hưởng ứng các phong trào, đã cụ thể hóa 
vào thực tế và triển khai thực hiện cùng với các phong trào do các Bộ, ngành 
Trung ương phát động. 

Phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh được các tỉnh triển khai đồng bộ, gắn với cuộc vận động tiếp tục đẩy 
mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và xây 

dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo 
sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng và đảng viên.  

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công 
tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực, gương mẫu trong thực hiện 
các phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. 
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội ở các tỉnh phát động tiếp tục có những bước phát triển mới, hướng về 
cơ sở, các khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, huy động đông đảo đoàn viên, 
hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển sản xuất, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua do các tỉnh phát 
động đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức 
về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực quan trọng và là 
đòn bẩy để góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

 
23 - Tỉnh Đắk Nông: Phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh 

(01/01/2004-01/01/2024). Phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2022-2025. Phát động 
phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 
các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị mình, nổ lực phấn đấu, 
khắc phục khó khăn thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

24
- Tỉnh Lâm Đồng: Thực hiện Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 12/4/2021 phát động phong trào “Trồng 

50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025”; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-

UBND ngày 26/4/2023 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai 

trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc và tham mưu của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào 
thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022-2025, Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 

24/4/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2023 – 2025; Quyết định 1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng 
Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng” giai đoạn 2021 - 2025. 

           25Tỉnh Bình Định, Lâm Đồng, Gia Lai: Tuyên dương 75 điển hình tiên tiến, tỉnh Quảng Ngãi tuyên dương 
45 điển hình tiên tiến, tỉnh Quảng Nam: Tuyên dương 52 điển hình tiên tiến, tỉnh Khánh Hòa Tuyên dương 46 
điển hình tiên tiến; các tỉnh: Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Phú Yên lồng ghép với các sự kiện chính trị của tỉnh 
để tuyên dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 
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hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của mỗi 
tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. 

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 
2022 - 2025” các tỉnh trong cụm đã quan tâm triển khai thực hiện. Công tác tuyên 

truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình 
tiên tiến được các cấp, các ngành trong Cụm thi đua tiếp tục được quan tâm chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện và có nhiều chuyển biến rõ nét, với những cách làm hay, 

sáng tạo, đổi mới26”… Các tỉnh trong Cụm thi đua đã tích cực phối hợp với các cơ 

 
26 Tỉnh Quảng Nam: UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa 
chọn mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực của đời sống nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh 
nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh, công tác phát hiện, xây dựng, nhân 
rộng mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của 
mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn nhất định; 

-Tỉnh Bình Định: Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên 
truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn tỉnh; 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thương tỉnh phối hợp với Đài 
Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện phóng sự trên các lĩnh vực ở các cấp, các ngành nhân dịp ngày 
truyền thống thi đua yêu nước 11/6/2023; phối hợp với Báo Bình Định viết bài tuyên truyền về các điển hình tiên 
tiến. Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên tuyền, có chuyên trang, 

chuyên mục đưa tin nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Ngoài ra thường xuyên giới thiệu điển hình 
tiên tiến gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái 
quốc (1948-2023) và giới thiệu 05 cá nhân là điển hình tiêu biểu xuất sắc tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh 

điển hình tiên tiến toàn quốc; 
- Tỉnh Phú Yên thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về tuyên 

truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025; Văn bản số 2492/UBND-TH ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về 
việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và 
biểu dương điển hình tiên tiến nhân dịp 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-

11/6/2023). Ngành Công an đã phối hợp với Báo Phú Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tập chí Toàn dân phòng chống tội 
phạm, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh và kênh ANTV của Bộ Công an xây dựng chuyên mục, phóng sự phản ánh về 
các hoạt động và chiến công của lực lượng Công an Phú Yên, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong 
công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tuyên dương gương tiêu 
biểu trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện; Ngành Thuế tổ 
chức Hội nghị tôn vinh người nộp thuế tốt hằng năm,… 

 - Tỉnh Khánh Hòa: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 10/3/2023 về tuyên 
truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và Hướng dẫn số 3864/HD-UBND ngày 

21/4/2023 của UBND tỉnh về sơ kết công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, 
các mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2023, lựa chọn các gương điển hình tiên 
tiến để biểu dương, khen thưởng và báo cáo tham luận tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm và 
các hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo chuyên đề; giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo 
Khánh Hòa và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; giới thiệu 01 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu 
biểu của địa phương gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; 02 tập thể và 03 cá nhân là điển hình tiêu biểu 
xuất sắc được giới thiệu tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc (trong đó có 01 cá 
nhân là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen). 

- Tỉnh Gia Lai: phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh làm tốt công tác duy trì phát sóng chuyên 
mục “Thi đua yêu nước” định kỳ hàng tháng; mục “Việc tốt quanh ta” phát hàng tuần; phối hợp với các sở, ban 
ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương lựa chọn, biểu dương, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến; tuyên truyền 
gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, tôn 
vinh điển hình tiên tiến tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2023); Tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Gương 
người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Gia Lai lần thứ IV (năm 2022-2023); 

- Tỉnh Kon Tum: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 01/02/2023 về xây dựng 
tiêu chuẩn và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1526-qd-ttg-2022-phe-duyet-de-an-tuyen-truyen-guong-dien-hinh-tien-tien-544572.aspx


 

11 

 

 
 

quan báo chí, thông tin, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, 
khen thưởng, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến để giáo 
dục, cổ động phong trào thi đua và công tác khen thưởng.Thông qua các phong 

trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những 
cách làm hay, sáng tạo,những nghĩa cử cao đẹptrên tất cả các lĩnh vực và diễn ra 
đều khắp ở cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh để tuyên dương, nhân rộng trong toàn xã 

hội để học tập, làm theo. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2023 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách 
thức, nhất là những khó khăn chung toàn cầu do các hệ lụy và tác động tiêu cực 
của dịch COVID-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; song dưới sự lãnh 

 
phương, các cụm, khối thi đua triển khai sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh được thông qua bằng nhiều hình 
thứcphong phú, sinh động như: Báo Kon Tum với các tin, bài về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” trên báo in và báo điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình duy trì nội dung “Học tập và làm 
theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” phát sóng 02 tuần/số với thời lượng 10 phút/số với hàng loạt tin, bài được dịch 
sang 4 thứ tiếng dân tộc thiểu số Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ-Triêng và Gia Rai, phát trên sóng phát thanh, truyền hình địa 
phương và phát trên kênh VTV5 - Đài truyền hình Việt Nam; Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên cập nhật các 
bài viết, thông tin, tuyên truyền, biểu dương những gương người tốt, việc tốt; Tạp chí Văn nghệ Kon Tum đăng tải 
nhiều tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, và những thành tựu trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân; Tỉnh đoàn duy trì 
triển khai chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đồng thời mở chuyên mục ảnh “Theo dấu 
chân Bác” trên website Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở; 

- Tỉnh Đắk Lắk: Triển khai thực hiện Đề án "tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 

2025" trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến 
trong các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, 
mô hình sáng tạo trong sản xuất, lao động và học tập, giới thiệu 05 gương điển hình tiên tiến tham dự Hội nghị biểu 
dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi 
đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), trong đó, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Triển khai 
việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến “Gương người tốt việc tốt”, "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh" thông qua nhiều hình thức: Giới thiệu, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tỉnh, 
Website của Sở Nội vụ, Báo Đắk Lắk, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các Đài phát thanh huyện, thị xã, thành 
phố; 

- Tỉnh Đắk Nông: tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị, địa phương trên 
địa bàn tỉnh thực hiện Chuyên mục ”Gương người tốt, việc tốt”, mỗi tháng 01 số phát thanh và 01 số truyền hình. 
Đến nay đã thực hiện được 05 chuyên mục với 05 gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, gắn với từng sự kiện 
chính trị của đất nước, của tỉnh. Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
Phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
(11/6/1948-11/6/2023). UBND tỉnh đã giới thiệu 06 gương điển hình tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc 
tổ chức tại thành phố Hà Nội; 

- Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Kế hoạch số 4466/KH-UBND ngày 23/5/2023 về xây dựng, bồi dưỡng, tuyên  
truyền và nhân  rộng  gương điển hình tiên tiên, mô hình mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  giai đoạn 2023-2025; mở 
chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền, tổ chức thi viết sách, báo tìm hiểu về phong trào 
thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống để 
biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, đã có văn bản số 3484/UBND-TKCT 

ngày 19/4/2023 giới thiệu 05 điển hình tiên tiến của tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc. 
- Tỉnh Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 22/3/2023 tuyên truyền gương điển hình 

tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. Các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác 
tuyên truyền, Báo Quảng Ngãi thực hiện tuyên truyền thông qua chuyên mục “Nét đẹp đời thường”, chuyên mục 
Xây dựng Đảng, chính trị với “Người bình dị mà cao quý”; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi tuyên truyền 
qua chuyên mục “Mỗi người một việc tốt”, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã giới thiệu, tuyên truyền 11 điển hình, tạo 
sự lan tỏa trong xã hội, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), giới thiệu 05 cá nhân là điển hình tiêu biểu xuất sắc 
tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. 
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đạo đúng đắn của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự chung sức, đồng 
lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp; Phát 

huy hiệu quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước, Tỉnh ủy, HĐND và 
UBND các tỉnh trong Cụm thi đua chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp 
thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Bên cạnh những vấn đề 
thường xuyên, những vấn đề tồn đọng và mới phát sinh được tập trung xử lý hiệu 
quả. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 khởi sắc trên hầu hết 
các lĩnh vực, tăng trưởng ấn tượng, kinh tế đang phục hồi toàn diện, nhiều chỉ số 
vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:  

1. Trên lĩnh vực kinh tế 

Mặc dù còn phải chịu những tác động, ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch 

COVID-19 những năm qua, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, 
các ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn 
dân, tình hình kinh tế của toàn Cụm trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng 
khích lệ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; đầu tư xây dựng có trọng tâm, 
trọng điểm và phát huy được hiệu quả; xử lý nợ đọng cơ bản hoàn thành; sản phẩm 
chủ lực của các tỉnh như cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng 
phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng 
được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu ngân sách 

nhiều tỉnh trong toàn Cụm tăng so với dự toán Trung ương giao27. 

 
27- Tỉnh Quảng Nam: Quy mô nền kinh tế đạt 54,6 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước 12.386 tỷ 

đồng, đạt 46,4% dự toán (bằng 60,8% so với cùng kỳ năm 2022); tổng chi ngân sách địa phương 11.547 tỷ đồng, đạt 
35% dự toán, tăng 43% so với cùng kỳ; ngành du lịch có nhiều khởi sắc, tăng trưởng trên cả thị trường nội địa và quốc 
tế, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 4,5 triệu lượt, gấp 02 lần so với cùng kỳ (khách quốc tế đạt hơn 02 
triệu lượt; khách nội địa đạt gần 2,5 triệu lượt).  

- Tỉnh Quảng Ngãi: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 29.240,3 
tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 
4,05%; công nghiệp - xây dựng giảm 0,78%; dịch vụ tăng 5,78%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,09%; 
tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.733 tỷ đồng (không tính hoàn thuế 
GTGT từ hoạt động xuất nhập khẩu), bằng 76 % so với cùng kỳ năm trước, đạt 54,4% dự toán do trung ương giao 
và đạt 53,3% dự toán HĐND tỉnh giao. 

- Tỉnh Bình Định: Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,46% so với cùng kỳ (cao hơn mức trung 
bình của cả nước (tăng 3,72%); xếp thứ 9/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 2/5 tỉnh Vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 5.792,3 tỷ 
đồng, đạt 42,4% dự toán năm và giảm 23,9% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương là 8.213 tỷ đồng, đạt 
43,9% dự toán năm, tăng 1,1% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 730 triệu USD, đạt 45% kế hoạch năm, 
giảm 14,4% so với cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 200,6 triệu USD, giảm 13,4% so với cùng kỳ; Lũy kế 6 
tháng đầu năm, ngành du lịch Bình Định ước đón được trên 2,7 triệu lượt khách, tăng 20,6% so với cùng kỳ; doanh 
thu du lịch ước đạt 7.607 tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ.  

- Tỉnh Phú Yên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) dự ước đạt 6,9%, tổng giá trị sản xuất ước 
6.922 tỷ đồng, tăng 3,96% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng hơn 10.190 tỷ đồng, tăng 13,4% so với 
cùng kỳ; Tổng thu ngân sách ước đạt 1.726 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán Trung ương giao (DTTW), bằng 21,6% dự 
toán tỉnh giao (DTĐP), bằng 65,2% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách khoảng 4.999 tỷ đồng, đạt 45,7% dự toán 
Trung ương và 36,2% dự toán tỉnh (trong đó chi thường xuyên 2.557 tỷ đồng).  

- Tỉnh Khánh Hòa: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 7,86% so với 
cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 7.734,6 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán và 
bằng 89,7% cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 788,7 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ, 
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 570 triệu USD, giảm 38,2% so với cùng kỳ. Tổng 
vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 29.855,5 tỷ đồng, tăng  7,3% so với cùng 
kỳ; triển khai đồng bộ kế hoạch kích cầu, truyền thông quảng bá du lịch trong và ngoài nước, tổ chức nhiều hoạt 
động lễ hội, sự kiện nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch, tăng cường công tác xúc tiến thị trường quốc tế như Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Úc, Ấn Độ…  

- Tỉnh Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,54%; tổng thu ngân sách trên 
địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 2.878 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 
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2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
a) Về văn hóa - thể thao: Các tỉnh trong Cụm thi đua đã tổ chức nhiều hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ Nhân dân và chào mừng các sự 
kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Phong trào thể dục, thể 
thao được đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu 
tập luyện của Nhân dân, các tỉnh đều tham gia các giải thể thao quốc gia và quốc 
tế, nhiều vận động viên đạt được giải cao28. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

 
tháng đầu năm ước thực hiện 16.292 tỷ đồng, đạt 38,79% kế hoạch, tăng 3,41% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 
6 tháng ước thực hiện 420 triệu USD, bằng 61,76% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ.  

- Tỉnh Kon Tum: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7.732 tỷ đồng, tăng 6,80% so với cùng kỳ 
năm trước, đứng thứ 22/63 tỉnh thành trên cả nước và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên.  

- Tỉnh Đắk Lắk: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 24.933,62 tỷ đồng, bằng 39,6% kế 
hoạch, tăng 4,01% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.052 tỷ đồng, bằng 40,12% kế 
hoạch HĐND tỉnh giao và bằng 54,56% dự toán Trung ương giao; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 810 triệu USD 

(50,6% kế hoạch), tăng 2% so với cùng kỳ.  
- Tỉnh Đắk Nông: Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9.188,58 tỷ đồng, tăng 5,23%; tổng thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 1.550 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 4.856 tỷ đồng; tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội ước đạt 8.361,8 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước đã giải ngân được 833,669 tỷ 
đồng/3.822,7 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 572 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 124 triệu 
USD; tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông 6 tháng đầu năm ước đạt 412.000 lượt khách, tổng lượt khách lưu trú 
ước đạt 198.000 lượt, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 79.400 triệu đồng.  

- Tỉnh Lâm Đồng: Thu ngân sách nhà nước đạt 7.178 tỷ đồng, đạt 50% dự toán địa phương, bằng 93% so 
cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 
431,3 triệu USD, giảm 1,2%; kim ngạch nhập khẩu đạt 78,9 triệu USD, tương đương cùng kỳ, đạt 44,6% kế hoạch; 
Hoạt động du lịch sôi động với nhiều chương trình, sự kiện được tổ chức, thu hút đông đảo khách du lịch  đến Lâm 
Đồng, lượt khách du lịch lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 4.510 ngàn lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ; trong đó 
khách quốc tế ước đạt 227 ngàn lượt, tăng 773,1%; khách qua lưu trú ước đạt 3.185 ngàn lượt, tăng 43,5%. 
 

28 - Tỉnh Quảng Nam: Cử 12 đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao thành tích cao cấp khu vực và 
quốc gia, đến nay, đã có 09/12 đoàn tham gia thi đấu xong, kết quả đạt 66 huy chương các loại (14 huy chương 
vàng, 14 huy chương bạc và 38 huy chương đồng).  

- Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tổ chức các hoạt động thể thao cấp tỉnh và toàn quốc năm 2023. Đội tuyển 
Điền kinh tham gia thi đấu giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 8. Tham gia 10 giải 
thể thao toàn quốc, đạt 35 huy chương.  

- Tỉnh Bình Định: Tổ chức Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị 
Nước Mặn”; Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển Bình Định lần thứ XIV năm 2023. Đã cử các đội tuyển tham 
gia các giải đấu cấp quốc gia đạt 12 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 25 huy chương đồng; đặc biệt, các vận 
động viên của tỉnh trong đội tuyển Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (Seagames 32) đạt 3 huy 
chương vàng và 3 huy chương bạc.  

- Tỉnh Phú Yên: Tham gia giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2023; tham gia thi đấu 02 giải thể 
thao quốc tế, 04 giải toàn quốc, 02 giải khu vực đạt 18 huy chương các loại, nhất là tham gia Sea Games 32 nội dung 
marathon nữ đạt 01 huy chương bạc...  

- Tỉnh Khánh Hòa: có 01 tập thể, 16 Vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải vô địch quốc gia 
năm 2023; 01 Huấn luyện viên và 07 Vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32; 02 tập thể và 03 cá 
nhân đạt thành tích xuất sắc tại “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023”; 03 cá nhân đạt 
thành tích xuất sắc tại “Cuộc thi Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023”; 03 tập thể và 01 cá 
nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2023. 

- Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lễ hội truyền thống được duy trì; các hoạt động văn hóa đều gắn kết quảng 
bá, chào đón Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê 
thế giới”...  

- Tỉnh Đắk Nông: Tổ chức thành công Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVII và Ngày chạy Olympic vì 
sức khỏe toàn dân. Đăng cai tổ chức thành công giải Vô địch Dù lượn quốc gia lần thứ III năm 2023 tại huyện Đắk 
Glong. Thành lập Đoàn Vận động viên tham gia thi đấu giải Vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Bắn cung, Judo 
khiếm thị, Quần vợt xe lăn người khuyết tật năm 2023.  

- Tỉnh Lâm Đồng đã cử đoàn vận động viên tham gia các giải quốc gia theo kế hoạch, kết quả đạt 54 huy 
chương, trong đó có 06 huy chương quốc tế… 

- Tỉnh Gia Lai: Tổ chức thành công 07 giải thể thao cấp tỉnh và đăng cai tổ chức 05 giải thể thao toàn quốc. 
Tham gia 5 giải thể thao quần chúng quốc gia. Tham gia thi đấu 11 giải thể thao thành tích cao quốc gia, kết quả đạt 
41 huy chương (13 HCV, 08 HCB, 20 HCĐ). Tham gia 03 giải thể thao quốc tế, kết quả đạt 03 HCV (trong đó có 01 
HCV SeaGames 32).”. 
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minh”tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa, tinh 
thần của Nhân dân được nâng lên. Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị 
bản sắc văn hóa, truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử, văn 
hóađược chú trọng. 

b) Về giáo dục, đào tạo: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và 
học” được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, 
quy mô và hệ thống trường lớp của các cấp, bậc học được đầu tư mở rộng, nâng cấp, 
cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Hoạt động dạy và học được đảm 

bảo, các nhiệm vụ trọng tâm được toàn ngành thực hiện nghiêm túc, tích cực. Tập 
trung tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công 

tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 
tuổi được duy trì, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia và tỷ lệ tốt nghiệp THPT của các 
tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

c) Về y tế: Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác chăm 
sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày càng có nhiều tiến bộ, chất lượng khám chữa 
bệnh tuyến cơ sở tiếp tục được cải thiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 
nhân dân. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tiếp tục tăng. Số bệnh viện, cơ sở y 
tế tự chủ về tài chính ngày càng tăng, chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần, thái 
độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên tại các cơ sở y tế công lập được nâng 
lên. Các tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới và các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng... 
tăng cường triển khai các hoạt động củng cố và nâng cao năng lực của các đơn vị 
từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở đảm bảo được các yêu cầu về triển khai công tác 
phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi và triển khai các chương trình sức 
khoẻ cộng đồng, nhất là năng lực chăm sóc và quản lý các bệnh không lây nhiễm 
tại tuyến y tế cơ sở. 

d) Lĩnh vực lao động, việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội: Công tác dạy 
nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tiếp tục được đẩy mạnh. 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tiếp tục được các tỉnh quan tâm 
thực hiện gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới. Nhiều phiên giao dịch việc làm được các tỉnh tổ chức với quy mô ngày 
càng lớn, tạo cơ hội tìm kiếm,giải quyết việc làm cho lao động. Công tác xây dựng 
mô hình giảm nghèo, cho vay vốn giải quyết việc làm được các tỉnh quan tâm đầu 
tư thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. 6 tháng đầu năm 2023, hầu hết các tỉnh 
đều hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững29.  

 
29 - Tỉnh Quảng Nam: Trong 6 tháng đầu năm đưa 622 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, đạt 51,83% kế hoạch. Kết quả tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là 10.166 người, đạt 42,36% kế hoạch năm 
2023. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo chu đáo các chế độ, chính sách đối với người có công, hộ 
nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định, nhất là dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

- Tỉnh Quảng Ngãi: Công tác lao động, việc làm, thực hiện chính sách xã hội; công tác trẻ em, bình đẳng giới 
và phòng chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội và giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổ chức 12 phiên giao 
dịch việc làm, chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm ngày càng nâng cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của 
doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động. Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho hơn 
90.150 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí thực hiện là 287 tỷ đồng. 

- Tỉnh Bình Định: Trong 06 tháng đầu năm, đã tạo việc làm mới cho trên 17.000 lao động, đạt 59,8% kế 
hoạch năm; có 595 người đi làm việc ở nước ngoài, đạt 85% kế hoạch, tăng 34,1% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là 
thị trường Nhật Bản (545 người). Công tác bảo trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công tác giảm nghèo tiếp 
tục được quan tâm, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh là 9,04% với 39.827 hộ.  
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Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ”Lá lành đùm lá rách” các 

tỉnh thường xuyên triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách 
mạng; quan tâm xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có 
công với cách mạng; rà soát giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, danh hiệu 
vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các hoạt động quyên góp, hỗ trợ, giúp 
đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chú trọng thực hiện đáp ứng 
kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần,góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

Công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh, môi trường đã có chuyển biến tích 
cực, nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân từng bước được nâng lên. 

Mức độ gia tăng ô nhiễm và sự cố môi trường đã được hạn chế, góp phần quan 

trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững, đảm bảo thực hiện tốt 
Luật Bảo vệ môi trường. 

đ) Lĩnh vực Khoa học - công nghệ và thông tin truyền thông: Được các tỉnh 
trong Cụm tiếp tục đầu tư, phát triển việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, 
năng động, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập 
quốc tế được các cơ quan, đơn vị, địa phương tại các tỉnh trong Cụm thi đua quan 
tâm thực hiện. Sử dụng hệ thống phầm mềm quản lý văn bản, công tác điều hành 
hành chính nội bộ đã giảm thiểu tối đa tỷ lệ văn bản giấy; các văn bản chỉ đạo, điều 
hành (trừ văn bản mật) đều được gửi nhận điện tử trong tỉnh và liên thông với các 
bộ, ngành, địa phương, tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi nội bộ đạt mức cao; đa số cán 
bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong công việc tại các cơ quan, đơn vị; triển 
khai ứng dụng chữ ký số, tích hợp trên các hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ 

 
- Tỉnh Phú Yên: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Lực lượng lao 

động toàn tỉnh là 465.713 người, trong đó lao động nữ 215.932 người. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt tỷ lệ 
16,14% trên tổng lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh tế. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi 
đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, nhất là trong các dịp lễ, Tết.  

- Tỉnh Khánh Hòa: Công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các 
chính sách trợ giúp xã hội đến các đối tượng được thụ hưởng một cách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. triển khai 
các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội và người dân từ các nguồn ngân sách, vận động tài 
trợ với tổng kinh phí hơn 39,25 tỷ đồng.  

- Tỉnh Gia Lai: Trong 6 tháng, tổ chức giới thiệu việc làm 1.229 lượt lao động, cung ứng 587 lao động cho 
các doanh nghiệp; tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm, giải quyết việc làm cho 14.480 lao động đạt 54,64% kế 
hoạch, tăng 0,5% cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 780 lao động); Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối 
với người có công, người hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, đồng bào 
dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác.  

- Tỉnh Đắk Nông: Số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm đạt 10.511 lượt người; Trong 
đó số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 148 người, đạt 74% kế hoạch năm. Tổ chức đào tạo nghề nghiệp cho 437 
người, đạt 10,92% kế hoạch. Từ nguồn hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đã xét duyệt 
cho vay 52.866 triệu đồng với 1.397 dự án, hỗ trợ, tạo việc làm thêm cho 1.397 lao động.  

- Tỉnh Đắk Lắk: Trong 6 tháng đầu năm, đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp, xuất khẩu lao động và các chế 
độ chính sách cho 20.767 lượt người. Số người tham gia BHXH là 126.000 người, bằng 81,8% KH; số người tham 
gia BHTN là 96.400 người, bằng 92,2% KH đầu năm đề ra.  

- Tỉnh Kon Tum: Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện 
đào tạo gắn với giải quyết việc làm được tỉnh quan tâm, thực hiện kịp thời. Công tác giảm nghèo tiếp tục được Ủy ban 
nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo.  

- Tỉnh Lâm Đồng: Triển khai các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm, thực hiện đào tạo gắn với giải 
quyết việc làm nhất là đối với lao động nông thôn; trong 6 tháng đầu năm đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 
20.500 người; giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lượt lao động, đạt 60% kế hoạch; quyết định hưởng trợ cấp 
bảo hiểm thất nghiệp cho 2.995 người; xuất khẩu lao động 200 người, tăng 103 người, đạt 57,1% kế hoạch; tỷ lệ thất 
nghiệp dưới 1,2%, trong đó khu vực thành thị dưới 2%. 
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thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử, tỷ lệ văn bản phát 
hành ký số và gửi nhận qua hệ thống ngày càng tăng đã góp phần giảm đáng kể chi 
phí, thời gian, xử lý công việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả.  

Chất lượng, nội dung phát thanh, truyền hình và cổng thông tin, trang thông 

tin điện tử được nâng lên, góp phần định hướng thông tin xã hội và tuyên truyền 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng 
lớp nhân dân. 

3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội 
Các phong trào thi đua “Thi đua quyết thắng”, “Vì An ninh Tổ quốc” trong 

lực lượng vũ trang; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi 
đua “Toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông”… được phát động rộng rãi 
trong nhân dân, cơ quan, tổ chức; tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển 
biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh trong Cụm tiếp tục 
được giữ vững. Công tác nắm tình hình, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức 
diễn tập phòng thủ,... được duy trì thường xuyên, đảm bảo yêu cầu.  

Công tác tuyển quân đảm bảo về số lượng, chất lượng. Công tác ra quân tấn 
công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kịp 
thời điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật được triển khai thực hiện có hiệu 
quả, số tội phạm được kiềm chế và có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Trật tự an 
toàn giao thông được các tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tăng cường tuần tra, kiểm soát nên 

đã giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị 
thương). 

4. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các tỉnh tập trung chỉ 

đạo quyết liệt, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại 
hội tỉnh Đảng bộ các tỉnh. Đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn 
bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, 
giám sát được thường xuyên chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.  

Tăng cường chỉ đạo xây dựng củng cố chính quyền, công tác sắp xếp, tinh 

gọn cơ cấu tổ chức bên trong của một số sở, ngành; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 
công lập; sắp xếp thôn, tổ dân phố, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện 
theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Nghị định 
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020;Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ được các 
tỉnh chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện chính sách tinh 
giản biên chế đạt kế hoạch đề ra theo lộ trình.  

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được triển khai đồng bộ và quyết 
liệt ở các cấp chính quyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động quản lý, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả mô hình 
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“Một cửa điện tử”, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính 
công, liên thông từ huyện đến tỉnh, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 
đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng 
phong trào thi đua kết hợp với tổ chức các cuộc vận động do đoàn thể Trung ương 
phát động thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Phối hợp chặt chẽ, phát 

huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền trong 
sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. Tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong, tích cực 
đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở để tuyền truyền, vận động nhân 
dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc phối 
hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, nhân rộng các mô hình “Dân vận 
khéo” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 

xây dựng nông thôn mới,... được nhiều địa phương triển khai thực hiện mạnh mẽ.  
IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

Công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua được triển khai thực 
hiện đúng quy định của pháp luật, chất lượng được nâng lên. Việc bình xét thi đua, 
khen thưởng được thực hiện từ cơ sở nên hình thức, mức hạng khen thưởng phù 
hợp với thành tích đạt được; tập thể, cá nhân được khen thưởng có tác dụng giáo 
dục, nêu gương để học tập.  

Tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh 
đạo, người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, công tác ở vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo tăng lên đáng kể. Việc khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen 
thưởng hoạt động từ thiện nhân đạo được quan tâm kịp thời. Đến nay các tỉnh đã 
hoàn thành công tác xét, đề nghị các cấp khen thưởng thành tích năm 2022. Kết 
quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (có phụ lục kèm theo). 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 
phương đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống 
văn bản quy định, quản lý công tác thi đua, khen thưởng được ban hành kịp thời, 
phù hợp với tình hình của từng địa phương trong Cụm thi đua.  

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được quan tâm tổ 
chức thực hiện mạnh mẽ, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, 
được xã hội đồng tình hưởng ứng. Các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ 
chính trị của địa phương để tổ chức, phát động và thực hiện các phong trào thi đua 
phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp bách của địa phương. 

Công tác khen thưởng tiếp tục được các tỉnh quan tâm triển khai theo tinh 
thần đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, 
khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. 
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Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp hoạt động hiệu quả, thể hiện được 
vị trí, vai trò của thành viên Hội đồng trong công tác thi đua, khen thưởng. Hoạt 
động của các cụm, khối thi đua ngày càng thiết thực, nội dung phong phú. 

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi 
đua yêu nước được các tỉnh trong Cụm thi đua quan tâm thực hiện và có nhiều đổi 
mới, nhiều gương điển hình thật sự tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, còn chung 

chung, chưa sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Nhiều nơi chỉ tập trung 
cho khâu phát động ban đầu và khâu khen thưởng, còn việc đề ra các giải pháp tổ 
chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá chưa được 
chú trọng, nhất là các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề. Chất lượng khen 
thưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương không cao, công tác phát hiện, xây 

dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. 

Các tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật trong việc xét 
khen thưởng, tuy nhiên do quy định của pháp luật về tiêu chuẩn các danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng quá cao, đặc biệt là khen thưởng cấp Nhà nước, nên tỷ 
lệ được khen thưởng rất thấp. Hình thức khen thưởng đột xuất chưa nhiều; khen 
thưởng theo chuyên đề có tăng nhưng chất lượng có lúc chưa sát thực tế, thường 
chậm trễ do việc xét, đề nghị qua nhiều cơ quan khác nhau và chưa có sự phối hợp 
đồng bộ trong đánh giá thành tích và thẩm định. Tỷ lệ đề nghị khen cho cấp lãnh 
đạo, quản lý ở một số nơi còn nhiều. 

Bộ máy chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi 
đua không thống nhất (do triển khai Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ), trong khi đó lại thường xuyên thay đổi. Công tác tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được kịp thời, thường tổ chức vào những tháng cuối 
năm nên chất lượng tham mưu không được đảm bảo. 

 

Phần thứ hai 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 
 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị 
“về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong tình hình mới và các quy 

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ 
chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa 
các phong trào thi đua yêu nước vào thực tiễn đời sống, gắn với “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
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2. Triển khai quán triệt, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2023 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn các tỉnh trong Cụm thi đua. 

3. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi 

đua yêu nước nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Tiếp tục tổ 

chức các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua nhằm 

tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cấp bách, từ yêu cầu 

thực tiễn của từng tỉnh đã xác định trong năm 2023 và Nghị quyết giữa nhiệm kỳ 

Đại hội Đảng bộ các tỉnh (giai đoạn 2021-2025). Đồng thời triển khai tốt các 

phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là các phong 

trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước đoàn kết, chung 

sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Tiếp tục 

triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các địa phương 
phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023. 

4. Triển khai thực hiện quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, 
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (nếu có) và Quyết định của UBND tỉnh quy 

định về lĩnh vực thi đua, khen thưởng đúng quy định và phù hợp với đặc điểm, tình 

hình của từng địa phương; củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy làm công 

tác thi đua, khen thưởng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng,sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu 
dương, khen thưởng, tuyên truyền để nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay 
trong phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác 

khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc và 

đúng quy định, ưu tiên khen thưởng cho người lao động trực tiếp. 

5. Thi đua triển khai thực hiện tốt nội dung giao ước thi đua đã ký kết và các 
hoạt động của Cụm thi đua. Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức 
hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua vào tháng 3/2024. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức của Cấp ủy, Chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân 
dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào 

thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để biểu 
dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhân dân và nhà 
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nước; quan tâm khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, 
học tập và công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các tập thể nhỏ, vùng 
biên giới, khó khăn,… 

3. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, 
tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, công tác 
khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý, thẩm định hồ sơ thi đua, khen thưởng.  

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát 
huy mạnh mẽ vai trò vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng 
các phong trào thi đua yêu nước, nhằm tạo ra phong trào hành động cách mạng 
trong toàn dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 
2023 và triển khai, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây 
Nguyên và Duyên hải Miền Trung, kính báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 
Trung ương để theo dõi chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;chính sách  
- Thành viên Hội đồng TĐKTTƯ 

theo dõi CTĐ các tỉnh TN&DHMT (b/c); 

- Văn phòng Chủ tịch nước (b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Ban TĐKT Trung ương (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy Bình Định  

- Thường trực HĐND tỉnh Bình Định; 

- UBND và Sở Nội vụ các tỉnh trong CTĐ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh Bình Định; 

- CVP UBND tỉnh Bình Định; 

- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định; 

- Lưu: VT, K2. 

TM. CỤM THI ĐUA 
CỤM TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Phạm Anh Tuấn 





KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 
CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-TĐTN&DHMT ngày    /     /2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung) 
 
 
 

 

TT Các danh hiệu, hình thức  
khen thưởng 

Đắk 
Lắk 

Gia 
Lai 

Đắk 
Nông 

Lâm 
Đồng 

Kon 
Tum 

Phú 
Yên 

Bình 
Định 

Khánh 
Hòa 

Quảng 
Nam 

Quảng 
Ngãi 

Tổng 
cộng 

I Khen thưởng cấp nhà nước  

1 Danh hiệu vinh dự Bà mẹ VNAH 3 - - 1 - 1 3 3 7 11 29 

2 Huân chương Độc lập các hạng  - - - - - - 1 - - 1 

3 Huân chương Lao động hạng Nhất 1 - - 3 - - - 1 - - 5 

4 Huân chương Lao động hạng Nhì 7 - - 1 - - - - 1 - 9 

5 Huân chương Lao động hạng Ba 6 2 1 7 - 5 5 - 3 4 33 

6 Cờ thi đua của Chính phủ 4 - 5 10 5 6 14 13 8 9 74 

7 Chiến sỹ thi đua toàn quốc 1 - - - -  - - - - 1 

8 
Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ 

10 13 3 18 1 17 19 35 8 4 128 

9 
Huân, huy chương, Bằng khen về 
thành tích kháng chiến các hạng 

1 - - - - - - - 1 - 2 

10 Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày - - - - - - 8 - - 2 10 

II Khen thưởng cấp tỉnh  

1 Cờ thi đua của UBND tỉnh 48 16 25 41 24 68 54 29 61 38 404 

2 Tập thể Lao động xuất sắc 215 105 88 200 34 182 192 206 178 127 1527 

3 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 45 0 33 16 - - 11 2 80 54 241 

4 
Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh 

1385 701 370 1054 745 641 980 1939 796 898 9509 


